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Thái Nguyên, ngày 22 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Bộ đơn giá “Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; 

Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2009/TT-BTNMT ngày 05/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 513/TTr-STNMT ngày 07/9/2017, 


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bộ đơn giá “Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,      cụ thể như sau:

1. Bộ đơn giá: “Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Nội dung Bộ đơn giá gồm 2 phần:

2.1. Phần I: Đơn giá dự toán sản phẩm “Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó:

- Đơn giá dự toán sản phẩm “Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/200.000; 1/100.000; 1/50.000; 1/25.000”.

- Đơn giá dự toán sản phẩm “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước”.
(Có Phụ lục I, II kèm theo Quyết định này)


- Đơn giá được tính trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017. Khi Nhà nước thay đổi mức lương cơ sở khác với mức lương 1.300.000 đồng/tháng thì các chi phí trong đơn giá (chi phí nhân công, chi phí chung) được điều chỉnh như sau:


+ Chi phí nhân công điều chỉnh = Chi phí nhân công đã tính trong đơn giá x K. Trong đó: K = mức lương cơ sở mới / (chia) 1.300.000.

+ Chi phí chung: Được tính điều chỉnh lại theo chi phí trực tiếp đã điều chỉnh chi phí nhân công.
- Các loại phụ cấp: Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng: Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng: Áp dụng mức 3/hệ số 0,2 tiền lương tối thiểu tính bình quân cho tổ 5 người).
- Các khoản đóng góp tính theo Luật Bảo hiểm xã hội tại thời điểm lập Bộ đơn giá là 23,5%, trong đó: Bảo hiểm xã hội: 17,5%; Bảo hiểm y tế: 3%; Bảo hiểm thất nghiệp: 1%; Kinh phí công đoàn: 2%. Trong quá trình thực hiện, nếu tỷ lệ các khoản đóng góp thay đổi trong khi bộ đơn giá chưa được điều chỉnh. Để đảm bảo kịp thời trong quá trình lập dự toán, quyết toán kinh phí tỷ lệ các khoản đóng góp sẽ tính theo tỷ lệ hiện hành do Nhà nước quy định tại thời điểm thực hiện.
2.2. Phần II. Thuyết minh đơn giá:

Tính toán chi tiết đơn giá tính toán các chi phí: Chi phí lao động công nghệ, chi phí dụng cụ, vật liệu, thiết bị, đơn giá tiền lương.


3. Các chi phí chưa tính trong đơn giá:


- Lập, hội thảo, thẩm định, xét duyệt dự án.


- Chi phí kiểm tra nghiệm thu.

- Thuế VAT.

- Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác: Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.


Các nội dung chi phí ghi tại Mục 3 sẽ được tính bổ sung khi xây dựng dự toán và thẩm định quyết toán theo quy định hiện hành trên cơ sở các văn bản hướng dẫn lập dự toán trong quá trình triển khai thực hiện.


4. Bộ đơn giá dự toán sản phẩm trên được thực hiện từ ngày ký và          áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác: Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

Khi xác định dự toán kinh phí đối với dự án do cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị được giao biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, dự toán phải trừ toàn bộ kinh phí đã bố trí cho số biên chế của đơn vị trong thời gian tham gia dự án (bao gồm: Tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, các khoản chi thường xuyên) và không được tính khấu hao tài sản cố định.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KT.

  Trinhnq/QĐ.T9/15b

	CHỦ TỊCH
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